TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7

Tuần 34: từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021

Nộp bài trước: 17g ngày 14/5/2021

* LƯU Ý:
1. Học sinh học và làm bài trên K12 online để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi - thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12 online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo giáo viên chủ nhiệm) thì học bài đăng tải trên cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.
TUẦN 34 
Tiết 1, 2

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức được kết qủa cụ thể của bài viết: những ưu nhược điểm, hệ thống hóa kiến thức qua bài kiểm tra.

2. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng làm bài kiểm tra

3. Thái độ: Có thái độ học tập đúng đắn

II. NỘI DUNG:
*Hoạt động 1: Đọc và sửa đề kiểm tra học kì 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2020-2021

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7

Thời gian làm bài:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Tôi mới đến sinh sống ở Sài Gòn được một thời gian chưa lâu; do đó, chắc chắn tôi chưa thể nào cảm được hết cái không khí Sài Gòn. Tuy nhiên, giữa cái náo nhiệt vốn có của phố phường nơi đây, điều khiến một kẻ lãng mạn như tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng lại chính là những con hẻm Sài Gòn. …

… Có lẽ người ta không thể nào khám phá hết thành phố này mà không đi vào những con hẻm. Có những hẻm lớn, hẻm nhỏ, hẻm nọ thông hẻm kia hoặc đơn giản chỉ là con hẻm cụt chẳng dẫn tới đâu. Quanh co, ngoằn ngoèo và hẹp chừng dăm ba mét nhưng lại đưa đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi hay mường tượng những con hẻm này như mạch máu trên lòng bàn tay số phận. Ở đó, chúng chính là huyết mạch, là đơn vị nhỏ nhất của đường phố để người dân đi lại, sinh hoạt. Đó chính là mạch sống của phố phường”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Hẻm Sài Gòn - Đoàn Đại Trí - Trích trong Tuyển tập Sài Gòn mê của NXB Tổng Hợp TPHCM, trang 123-124)

a) Nhìn những con hẻm ở Sài Gòn, tác giả liên tưởng đến hình ảnh nào?  Em hãy ghi lại các câu văn thể hiện. (1,0 điểm)

b) Xét theo ý nghĩa,  em hãy chỉ ra kiểu liệt kê của câu văn sau: “Có những hẻm lớn, hẻm nhỏ, hẻm nọ thông hẻm kia hoặc đơn giản chỉ là con hẻm cụt chẳng dẫn tới đâu”. (1,0 điểm)

c) Em hãy nêu hai hành động của mình để giữ gìn vệ sinh và an toàn cho con hẻm? (1,0 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm)

[image: image1.jpg]



Với thông điệp: Tạm rời màn hình, trải nghiệm cuộc sống, em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu nêu nhận xét của em về thói quen giải trí của trẻ em hiện nay.
Câu 3: (5,0 điểm)
Nhân dân ta có câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.

----- HẾT -----

Đáp án:
Câu 1: (3,0 điểm)

a) Nhìn những con hẻm ở Sài Gòn, tác giả liên tưởng đến hình ảnh: mạch máu trên lòng bàn tay (0,5 điểm)
Những câu văn: “Tôi hay mường tượng những con hẻm này như mạch máu trên lòng bàn tay số phận. Ở đó, chúng chính là huyết mạch, là đơn vị nhỏ nhất của đường phố để người dân đi lại, sinh hoạt. Đó chính là mạch sống của phố phường”.   (0,5 điểm)
- Thiếu 1- 2 câu: - 0,25 điểm.
- Ghi các câu khác: 00 điểm.
b) “Có những hẻm lớn, hẻm nhỏ, hẻm nọ thông hẻm kia hoặc đơn giản chỉ là con hẻm cụt chẳng dẫn tới đâu”.
Xét theo ý nghĩa,  kiểu liệt kê của câu văn trên là kiểu liệt kê không tăng tiến (1,0 điểm).
c) Hai hành động của mình để giữ gìn vệ sinh và an toàn cho con hẻm:
- Gợi ý: Không xả rác, quét dọn, trồng cây xanh, tuyên truyền cho mọi người,…
- Mỗi hành động: 0,5 điểm.
- Học sinh có thể nêu các hành động khác nhưng phải cụ thể, hợp lí.
Câu 2: (2,0 điểm)
( Yêu cầu về kĩ năng: 
- Nắm cơ bản phương pháp viết đoạn văn từ 6 - 8 câu.

- Bài làm đủ ba phần: mở đoạn, phát triển đoạn và kết đoạn.

- Diễn đạt mạch lạc, đúng ngữ pháp

( Yêu cầu về kiến thức:
- Từ thông điệp “Tạm rời màn hình, trải nghiệm cuộc sống”, nhận xét về thói quen giải trí của trẻ em hiện nay.
- Gợi ý: bị phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, bỏ qua các trò chơi ngoài cuộc sống, ảnh hưởng sức khỏe, thiếu các kinh nghiệm sống. Lời khuyên: hãy tham gia tích cực các hoạt động rèn luyện, trải nghiệm như thể thao, văn nghệ, các hoạt động vui chơi tập thể của gia đình, nhà trường, đoàn thể,…

(Học sinh được trình bày ý kiến riêng của bản thân nhưng cần phù hợp với thông điệp)
( Cách cho điểm:
- Đáp ứng tốt yêu cầu của đề (2,0 điểm).

- Đúng yêu cầu của đề nhưng nội dung trình bày còn sơ sài (1,0 - 1,5 điểm).


- Viết đoạn văn hoàn chỉnh nhưng chưa bám sát yêu cầu của đề (0,5 điểm).

- Viết đoạn văn chưa hoàn chỉnh về hình thức:  (trừ 0,5 – 1,0 điểm).


- Lỗi diễn đạt, chính tả, ngữ pháp (trừ 0,25 – 0,5 điểm).
Câu 3: (5,0 điểm)
( Yêu cầu về kĩ năng: 
- Nắm phương pháp làm bài văn nghị luận giải thích.

- Bài làm đủ ba phần: mở bài, thân bài và kết bài.

- Diễn đạt mạch lạc, đúng ngữ pháp, dẫn chứng sâu sát, thiết thực

( Yêu cầu về kiến thức:
	GỢI Ý
	ĐIỂM

	- Giới thiệu câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” và vấn đề nghị luận.
	1,0

	1. Giải thích câu tục ngữ:

- Nghĩa hẹp: Đi ra ngoài một ngày sẽ thu nhận được nhiều điều bổ ích.

- Nghĩa rộng: Càng bước ra ngoài xã hội sẽ càng tiếp thu được nhiều kiến thức, tri thức bổ ích

- Vấn đề nghị luận: Đây là lời khuyên hãy chủ động bước ra xã hội, tích cực tìm tòi những chân trời mới để mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức, thu nhận về tri thức nhân loại.

2. Đánh giá: Tại sao đi nhiều sẽ tiếp thu được nhiều điều hay?

- Tri thức loài người mênh mông. Do đó, không chỉ học ở nhà trường, trong sách vở mà còn phải học ở xã hội, thực tế cuộc sống.

- Học không chỉ là kiến thức. Học còn là học kĩ năng, kinh nghiệm sống, cách ứng xử giao tiếp,… Và những bài học đó chỉ có thể học được khi bước ra ngoài xã hội.

- Dẫn chứng: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, các buổi trải nghiệm được đưa vào chương trình giáo dục.

3. Mở rộng:

- Bổ sung: Để “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” cần phải có ý thức tìm tòi, học hỏi và đi có sự chuẩn bị, chọn lọc.

- Phê phán nhận thức, thái độ sai

- Xây dựng nhận thức, thái độ đúng.

- Phương hướng rèn luyện cho thế hệ trẻ
	3,0

	- Khẳng định giá trị, ý nghĩa của câu tục ngữ.

- Liên hệ bản thân
	1,0


( Cách cho điểm:
( 5 điểm: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng tốt yêu cầu của đề bài, bố cục hợp lí, diễn đạt mạch lạc.

( 4 điểm: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng yêu cầu của đề bài ở mức độ khá, bố cục rõ ràng, diễn đạt khá mạch lạc.

( 3 điểm: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đề, bố cục rõ ràng, còn mắc một số lỗi về diễn đạt.

( 2 điểm: Bài làm có nội dung sơ sài, diễn đạt lan man, dài dòng.

( 1 điểm: Bài làm lạc đề.
( 0 điểm: Bỏ giấy trắng.
* Hoạt động 2: Nhận xét
- G/v nhận xét chung: Hầu hết các em đã xác định nội dung cơ bản để làm bài.

* Nhược điểm: 

- Kĩ năng viết văn bản rất kém, nhiều bài không viết thành đoạn văn hoàn chỉnh mà chỉ nêu ý cơ bản.

* Hoạt động 3: Chữa lỗi:

- G/v đọc văn bản bị lỗi của HS. 

- Về hình thức chưa đúng yêu cầu của một văn bản như:Viết hoa lùi đầu dòng, diễn đạt vụng về, các ý sắp xếp lộn xộn, không liền mạch, sử dụng từ ngữ chưa phù hợp.

* Hoạt động 4:  Đọc bài văn mẫu
- Hs nghe và đối chiếu bài làm của mình.

*Hoạt động 5: Trả bài- Đọc điểm:
III: Dặn dò: 

- Học sinh ghi đáp án vào tập.

- Chuẩn bị bài: Hoạt động ngữ văn.
……………………………………………………………………………………
Tuần 34: 

Tiết 3,4
HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Các văn bản nghị luận đã học.
2. Kĩ năng
Luyện đọc diễn cảm các văn bản nghị luận đã học trong chương trình, qua đó học sinh hiểu sâu hơn các văn bản nghị luận đã học.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực tham gia hoạt động tập thể, hoạt động ngữ văn.
- Giáo dục lòng yêu mến, tìm hiểu những văn bản nghị luận.
- Tích hợp: Giáo dục quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.....
II. NỘI DUNG:

*. Bài mới 
- Học sinh đọc 2 văn bản nghị luận sau tìm hiểu nội dung:
+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
+ Đức tính giản dị của Bac Hồ
Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc
+ Phải đọc trôi chảy, rõ ràng.
+ Làm nổi bật các câu nêu luận điểm, tư tưởng, tình cảm, các dẫn chứng.
+ Chú ý các dấu câu, chỗ xuống dòng.
+ Giọng chung của toàn bài: Hào hùng, phấn chấn, dứt khoát, rõ ràng.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: (Học sinh làm phần này vào phiếu học tập.)

1. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Câu 1: Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nằm ở vị trí nào?
A. Câu mở đầu tác phẩm

B. Câu mở đầu đoạn hai

C. Câu mở đầu đoạn ba

D. Phần kết luận.
Câu 2: Bài văn đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong lĩnh vực nào ?
A. Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược

B. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt

D. Cả A và B

Câu 3: Những sắc thái nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong bài văn của mình?
A. Tiềm tàng, kín đáo

B. Biểu lộ rõ ràng, đầy đủ

C. Khi thì tiềm tàng, kín đáo; lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.

D. Luôn luôn mạnh mẽ, sôi sục.

2. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Câu 1: Bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, tác giả đã đề cập đến sự giản dị của Bác ở những phương diện nào ?
A. Bữa ăn, công việc

B. Đồ dùng, căn nhà

C. Quan hệ với mọi người và trong lời nói, bài viết

D. Cả ba phương diện trên.

Câu 2: Để làm sáng tỏ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã sử dụng các dẫn chứng như thế nào ?
A. Những dẫn chứng chỉ có tác giả mới biết

B. Những dẫn chứng cụ thể, phong phú, toàn diện và xác thực

C. Những dẫn chứng đối lập với nhau

D. Những dẫn chứng lấy từ các sáng tác thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
III. LUYỆN TẬP

Học sinh làm phần bài tập ở hoạt động 2: Tìm hiểu bài

IV. DẶN DÒ:

- Làm phần III luyện tập
+ Cách 1: click đường link bên dưới phần luyện tập mỗi bài, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân (HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

+ Cách 2:  các bạn có thể làm bài vào vở bài học, đánh dấu số trang và chụp hình gửi vào zalo của Thầy (Cô) giảng dạy nhé.

- Chúc các em làm bài thật tốt!
https://forms.gle/k9UjNhKhc3y2i9tM9
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN KHỐI 7: 

1. Cô Đỗ Minh Trí: số điện thoại và zalo:0934041597

2. Cô Cao Thị Anh Thơ: số điện thoại và zalo : 0399282814

3. Thầy Đặng Hoàng Anh Tao: Số điện thoại và zalo: 070781829

4. Cô Vũ Thị Tưởng: Số điện thoại và zalo: 0376900503

5. Cô Lê Ngọc Xuân Khánh: Số điện thoại và zalo: 090 73 75 712

6. Cô Trần Thị Yến Phi: Số điện thoại và zalo: 0395193948

7. Cô Nguyễn Thị Thanh Bình: Số điện thoại và zalo: 0812711008
